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	STT
	
Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	
Dân tộc
	
Tôn giáo
	Chức vụ
hiện nay
	
TRÌNH ĐỘ
	
LLCT
	
NGÀY VÀO ĐẢNG
	
Dự kiến chức danh

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn Hoá
	CMNV
	
	
	

	01
	Đàm Thị Hoài
	
	1991
	Cao Bằng

	Tày
	Không
	PBT Đoàn xã Chủ tịch Hội LHTN xã
	12/12
	ĐH
	Trung cấp
	22/9/2014
	CT Hội LHTN VN xã

	02
	Lê Hoàng Anh
	1998
	
	Cao Bằng
	Tày
	Không
	UV. BTV Đoàn xã
BTCĐ ấp Sóc Nê 
	12/12
	ĐH
	-
	23/07/2019
	PCT Hội LHTN VN xã

	03
	Long Thị Tâm
	
	1991
	Cao Bằng
	Nùng
	Không
	BTCĐ ấp Tân Phước
	10/12
	-
	-
	09/07/2017
	UV UBH

	04
	Nông Thị Hồng Hà
	
	1993
	Cao Bằng
	Tày
	Không
	BTCĐ ấp Tân Nghĩa, Dân quân thường trực

	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	19/07/2020
	UV UBH

	05
	Đặng Trọng Tân
	1992
	
	Nghệ An
	Kinh
	Không
	BTCĐ ấp 
Tân Hoà, CAV Thường trực
	12/12
	*
(Đang học ĐH)
	-
	08/09/2022
	

UV UBH

	06
	Trần Xuân Ngọc
	1993
	
	Quảng Bình
	Kinh
	Tin Lành
	BTCĐ ấp 
Tân An
	12/12
	-
	-
	-
	UV UBH

	07
	Nông Văn Chíu
	1992
	
	Cao Bằng
	Nùng
	Không
	BTCĐ ấp Tân Thuận
	10/12
	-
	-
	19/11/2014
	UV UBH

	08
	Trần Thị Thuỳ Trang
	
	1993
	An Giang
	Kinh
	Không
	BTCĐ ấp
Tân Bình
	12/12
	Cao đẳng
	Sơ cấp
	26/2/2019
	UV UBH

	09
	Nguyễn Thị Thuý Ngân
	
	1997
	Thái Bình
	Kinh
	Không
	BTCĐ ấp 
Tân Nhân
	12/12
	Trung cấp
	-
	20/04/2017
	UV UBH

	10
	Trần Kim Phượng
	
	2002
	Bình Phước
	Kinh
	Phật giáo
	Đoàn viên CĐ Tân Bình
	12/12
	-
	-
	-
	UV UBH

	11
	Chử Thanh Thuỷ
	
	1989
	Nam Định
	Kinh
	Không
	PCT Hội LHTN VN xã
	12/12
	Đại học 
	Sơ cấp
	20/7/2018
	UV UBH
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